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Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Cục thuế các công việc cần thực hiện cũng như đã giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh của các Cục thuế, các doanh nghiệp. 

Căn cứ báo cáo của các Cục thuế, tính đến hết ngày 30/4/2011, trên địa bàn cả nước đã có 145.693 doanh nghiệp đã tự in, đặt in hoá đơn, tuy nhiên vẫn còn 188.421 doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Từ nay đến cuối năm 2011, một trong những nhiệm vụ trong tâm của ngành Thuế là triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ và thống nhất thúc đẩy các doanh nghiệp nêu trên đặt in hoặc tự in hóa đơn để có hóa đơn sử dụng từ ngày 01/01/2012. 

Việc chuyển hết các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ cơ chế mua hóa đơn của cơ quan thuế sang cơ chế tự chủ đặt in, tự in hóa đơn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp trong công tác tự chịu trách nhiệm về quản lý hóa đơn của doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế dùng vào việc bán hóa đơn, ấn chỉ cho các doanh nghiệp. Cơ quan Thuế các cấp cần tập trung các giải pháp phấn đấu hết tháng 10/2011, về cơ bản tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc đã có phương án sử dụng hoá đơn tự in.

Để thực hiện mục tiêu trên, tránh hiện tượng các doanh nghiệp đặt in hoá đơn dồn vào thời điểm cuối năm, đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau đây: 

I. Về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ 
1. Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu cho các Cục thuế thực hiện đảm bảo đến hết ngày 31/10/2011, 100% số lượng doanh nghiệp nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có hoá đơn đặt in hoặc ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc có phương án sử dụng hoá đơn tự in. (Chỉ tiêu giao cho các Cục thuế theo Phụ lục 01 kèm theo công văn này).

2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục thuế tiếp tục giao chỉ tiêu cụ thể theo từng tháng cho từng Phòng kiểm tra, từng Chi cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục thuế giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Đội kiểm tra và đến từng công chức thuộc bộ phận kiểm tra theo từng tháng, phấn đấu đến hết tháng 8/2011 đạt 40% chỉ tiêu, tháng 9 đạt 30%, tháng 10 đạt 30% để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao chung của Cục thuế, Chi cục Thuế. 
II. Về việc tiếp tục triển khai các công việc 
1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị định 51 của các Cục thuế. Ban chỉ đạo phải họp hàng tháng để tổng hợp tình hình, đề ra biện pháp thực hiện từng tháng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao của Cục thuế.

2. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để phổ biến và quán triệt sâu sắc đến từng doanh nghiệp hiện đang mua hóa đơn của cơ quan thuế để doanh nghiệp biết nội dung: Từ ngày 01/01/2012 cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Tuỳ vào đặc điểm của từng địa phương, Cục thuế chủ động sử dụng các hình thức tuyên truyền khác nhau đảm bảo hiệu quả.

3. Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận trong Cục thuế, Chi cục Thuế (bộ phận kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền hỗ trợ, quản lý ấn chỉ) để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ phận trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đặt in hoặc tự in hóa đơn. 

Đặc biệt đối với từng công chức thuộc bộ phận kiểm tra phải tổng hợp báo cáo số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn do mình quản lý cho Phòng Kiểm tra, Đội kiểm tra để chủ động lên kế hoạch thúc đẩy doanh nghiệp đặt in hóa đơn. Trên cơ sở báo cáo của từng Phòng kiểm tra hoặc Đội kiểm tra, Bộ phận Ấn chỉ (Cục thuế, Chi cục Thuế) phải tổng hợp báo cáo lãnh đạo Cục thuế, lãnh đạo Chi cục Thuế duyệt kế hoạch thực hiện và là chỉ tiêu thi đua đối với từng công chức. 

4. Hàng tháng, Bộ phận Ấn chỉ (Cục thuế, Chi cục Thuế) tổng hợp số liệu về số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đã nhận được hóa đơn, đã ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc có phương án sử dụng hoá đơn tự in để báo cáo Tổng cục Thuế. Báo cáo gửi về Vụ Tài vụ quản trị và gửi vào địa chỉ thư điện tử: lnhop@gdt.gov.vn và tnkhai@gdt.gov.vn. (mẫu báo cáo theo Phụ lục 2 kèm theo công văn này) trước ngày 10 hàng tháng.

5. Biên soạn tài liệu giới thiệu về : (i) các thủ tục hành chính về hóa đơn (thủ tục thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo mất hỏng hủy hóa đơn…); (ii) một số mẫu hóa đơn để doanh nghiệp tham khảo; (iii) mẫu Hợp đồng đặt in hóa đơn gửi đến từng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn để doanh nghiệp biết và giúp doanh nghiệp lựa chọn đặt in hóa đơn…

Tài liệu giới thiệu có thể gửi đến doanh nghiệp cùng Bản cam kết hoặc có thể gửi thông qua Hội nghị đối thoại, khi doanh nghiệp nộp tờ khai hoặc mời đại diện của doanh nghiệp tới cơ quan thuế để trao đổi trực tiếp và nhận tài liệu…

Quá trình biên soạn tài liệu, đề nghị Cục thuế căn cứ các văn bản đã hướng dẫn của Tổng cục Thuế về mẫu hóa đơn, các tiêu thức ghi trên hóa đơn. Lưu ý một số nội dung quy định về ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, không sử dụng các chữ cái Ô, Đ…(Tổng cục Thuế đã tổng hợp các văn bản và hướng dẫn về hoá đơn phát cho các Cục thuế tại Hội nghị sơ kết 6 tháng)

 6. Đăng tải danh sách các nhà in hóa đơn và danh sách các doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in hóa đơn miễn phí tại website của Cục thuế, tại trụ sở các Cục thuế, các Chi cục Thuế để các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn biết để liên hệ đặt in, tự in hóa đơn. 

7. Đóng vai trò trung gian tổ chức hội nghị đối thoại giữa các Nhà in, các doanh nghiệp cung cấp phần mềm in hóa đơn miễn phí và các doanh nghiệp hiện đang mua hóa đơn của cơ quan thuế để các doanh nghiệp đang mua hóa đơn của cơ quan thuế lựa chọn Nhà in, phần mềm in hoá đơn phù hợp. 

Tuỳ theo tình hình của từng địa phương, cơ quan Thuế các cấp chủ động phối hợp và cho phép các Nhà in đủ điều kiện, các doanh nghiệp cung cấp phần mềm in hoá đơn thành lập tổ triển khai cung cấp dịch vụ đặt in, tự in tại bộ phận một cửa hoặc nơi bán hoá đơn của cơ quan Thuế tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn áp dụng hình thức hoá đơn của của các doanh nghiệp đang mua hoá đơn của cơ quan Thuế.

Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc đặt in, tự in hóa đơn, đề nghị Cục thuế liên hệ trực tiếp, phối hợp với các Nhà in, doanh nghiệp cung cấp phần mềm in hoá đơn để hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp . 

8. Đối với những doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đã đặt in hóa đơn và đã nhận được hóa đơn, Cục thuế khuyến khích doanh nghiệp dừng mua hoá đơn của cơ quan Thuế để thực hiện thông báo phát hành và sử dụng hoá đơn đã đặt in.

Đối với doanh nghiệp đang mua hóa đơn nhưng đáp ứng điều kiện tự in hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 13/2011/TT-BTC, Cục thuế giới thiệu và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn tự in. 

9. Căn cứ số lượng hoá đơn còn tồn kỳ trước, trong quý IV/2011 cơ quan Thuế các cấp giảm dần số lượng hoá đơn bán cho các doanh nghiệp, chỉ bán với số lượng đủ dùng đến hết 31/12/2011. Cục Thuế thông báo đến từng doanh nghiệp về việc hoá đơn do Cục thuế đặt in bán cho doanh nghiệp đến ngày 31/12/2011 doanh nghiệp còn tồn sẽ hết giá trị sử dụng, doanh nghiệp phải nộp lại số còn tồn cho cơ quan Thuế để cơ quan Thuế huỷ theo quy định.

Đồng thời với việc bán hoá đơn với số lượng đủ dùng này, cơ quan Thuế yêu cầu từng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hiện đang mua hoá đơn cam kết với cơ quan Thuế về việc doanh nghiệp đã được cơ quan Thuế triển khai các quy định về hoá đơn và chịu trách nhiệm đảm bảo có hoá đơn để sử dụng từ 01/01/2012 theo quy định.

10. Chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Báo cáo gấp mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Tổng cục Thuế (Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP) để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết, thực hiện./
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		Tổng cục Thuế																				Phụ lục số 01				Phụ lục số 01

		CHỈ TIÊU CHUYỂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP Ở ĐỊA BÀN KTXH KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐANG MUA HOÁ ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ SANG ĐẶT IN, TỰ IN HOÁ ĐƠN

		STT		Địa phương		Tổng số DN sử dụng hoá đơn		Trong đó														Chỉ tiêu hoàn thành hết tháng 10/2011		Chỉ tiêu hết tháng 8         (9=40%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 9     (10=30%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 10    (11=30%*(7+8))

								DN sử dụng hoá đơn đặt in		DN sử dụng hoá đơn tự in		DN mua HĐ của cơ quan thuế

												Tổng cộng		Tổ chức không phải là DN		Hợp tác xã		DN vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn		DN siêu nhỏ

						(1=2+3+4)		(2)		(3)		(4=5+6+7+8)		(5)		(6)		(7)		(8)		((9)=(7)+(8))		(9)		(10)		(11)

		1		An Giang		2,840		856		72		1,912		54		31		282		1,545		1,827		731		548		548		1827

		2		Bắc Cạn		630		61		10		559						559				559		224		168		167		559

		3		Bắc Giang		1,827		723		53		1,051		33		53		62		903		965		386		289		290		965

		4		Bạc Liêu		1,068		400		23		645		93		10		331		211		542		217		162		163		542

		5		Bắc Ninh		3,647		1,831		99		1,717		30		57				1,630		1,630		652		489		489		1630

		6		Bến Tre		1,440		573		11		856		67		33		553		203		756		303		227		226		756

		7		Bình Định		4,205		1,753		25		2,427		263		169		399		1,596		1,995		798		598		599		1995

		8		Bình Dương		9,669		5,227		207		4,235		717		37				3,481		3,481		1392		1044		1045		3481

		9		Bình Phước		2,425		1,114		83		1,228		157		2		630		439		1,069		428		320		321		1069

		10		Bình Thuận		2,576		837		26		1,713		183		81		731		718		1,449		580		434		435		1449

		11		BR-VT		5,225		1,890		74		3,261		273		33		193		2,762		2,955		1182		886		887		2955

		12		Cà Mau		2,145		374		22		1,749		50		25		981		693		1,674		669		502		503		1674

		13		Cần Thơ		5,262		2,024		92		3,146		118		68		- 0		2,960		2,960		1184		888		888		2960

		14		Cao Bằng		799		51		4		744		13		154		577				577		231		173		173		577

		15		Đà Nẵng		9,323		3,879		140		5,304		648		16		- 0		4,640		4,640		1856		1392		1392		4640

		16		Đắk Lắk		3,812		1,184		98		2,530		65		80		690		1,695		2,385		954		715		716		2385

		17		Đắk Nông		1,480		9		180		1,291		286		38		277		690		967		387		290		290		967

		18		Điện Biên		265		6				259		1		14		99		145		244		98		73		73		244

		19		Đồng Nai		10,072		5,745		163		4,164		545		82				3,537		3,537		1414		1061		1062		3537

		20		Đồng Tháp		1,477		419		29		1,029		47		53		746		183		929		371		279		279		929

		21		Gia Lai		3,692		932		24		2,736		1,203		64		435		1,034		1,469		587		441		441		1469

		22		Hà Giang		598		82		10		506		17		146		343				343		137		103		103		343

		23		Hà Nam		2,043		1,048		18		977		38		29		217		693		910		364		273		273		910

		24		Hà Nội		76,459		35,608		646		40,205		1,577		340		- 0		38,288		38,288		15315		11486		11487		38288

		25		Hà Tĩnh		926		373		1		552		74		29		224		225		449		179		135		135		449

		26		Hải Dương		3,197		1,269		27		1,901		9		113		- 0		1,779		1,779		711		534		534		1779

		27		Hải Phòng		9,010		5,928		181		2,901		136		31		169		2,565		2,734		1093		820		821		2734

		28		Hậu Giang		1,022		233		16		773		37		46		690				690		276		207		207		690

		29		Hồ Chí Minh		104,855		31,631		1,602		71,622		6,312		244		- 0		65,066		65,066		26026		19520		19520		65066

		30		Hoà Bình		1,419		478		10		931		38		37		380		476		856		342		257		257		856

		31		Hưng Yên		2,492		1,148		39		1,305		13		19				1,273		1,273		509		382		382		1273

		32		Khánh Hoà		6,278		1,841		45		4,392		132		74		885		3,301		4,186		1674		1256		1256		4186

		33		Kiên Giang		3,190		775		35		2,380		183		10		1,132		1,055		2,187		875		656		656		2187

		34		Kon Tum		1,173		300		30		843		24		21		798		- 0		798		319		239		240		798

		35		Lai Châu		706		26		- 0		680		30		87		145		418		563		225		169		169		563

		36		Lâm Đồng		2,650		623		21		2,006		17		22		816		1,151		1,967		787		590		590		1967

		37		Lạng Sơn		836		385		11		440		43		25		185		187		372		148		112		112		372

		38		Lào Cai		1,446		98		4		1,344						1,344				1,344		538		403		403		1344

		39		Long An		4,293		1,632		281		2,380		20		19		117		2,224		2,341		936		702		703		2341

		40		Nam Định		3,407		1,709		21		1,677		188		28		449		1,012		1,461		584		438		439		1461

		41		Nghệ An		4,433		2,938		72		1,423		109		24		420		870		1,290		516		387		387		1290

		42		Ninh Bình		1,521		724		20		777		29		25		376		347		723		289		217		217		723

		43		Ninh Thuận		1,080		441		35		604		37		20		187		360		547		219		164		164		547

		44		Phú Thọ		2,872		1,137		34		1,701		55		24		468		1,154		1,622		648		487		487		1622

		45		Phú Yên		1,453		864		8		581		51		75		234		221		455		182		136		137		455

		46		Quảng Bình		2,199		572		10		1,617		37		57		808		715		1,523		609		457		457		1523

		47		Quảng Nam		3,318		934		29		2,355		297		152		490		1,416		1,906		762		572		572		1906

		48		Quảng Ngãi		2,626		953		34		1,639		33		63		384		1,159		1,543		617		463		463		1543

		49		Quảng Ninh		4,108		3,194		41		873		40		16		25		792		817		327		245		245		817

		50		Quảng Trị		1,535		562		21		952		28		6		471		447		918		367		275		276		918

		51		Sóc Trăng		1,240		315		13		912		41		10		616		245		861		344		258		259		861

		52		Sơn La		1,039		406		6		627		74		27		325		201		526		210		158		158		526

		53		Tây Ninh		1,920		781		49		1,090		26		9		4		1,051		1,055		422		316		317		1055

		54		Thái Bình		2,864		1,342		18		1,504		12		5		638		849		1,487		595		446		446		1487

		55		Thái Nguyên		2,402		1,515		17		870		51		47		246		526		772		308		232		232		772

		56		Thanh Hoá		4,916		3,224		19		1,673		69		99		83		1,422		1,505		602		451		452		1505

		57		Thừa Thiên Huế		2,826		1,549		37		1,240		57		38		189		956		1,145		458		343		344		1145

		58		Tiền Giang		3,244		959		33		2,252		109		48		243		1,852		2,095		838		628		629		2095

		59		Trà Vinh		1,153		565		21		567		59		43		117		348		465		186		139		140		465

		60		Tuyên Quang		970		163		7		800		126		70		566		38		604		241		181		182		604

		61		Vĩnh Long		1,512		672		17		823		82		33		78		630		708		283		212		213		708

		62		Vĩnh Phúc		2,808		1,500		27		1,281		19		91				1,171		1,171		468		351		352		1171

		63		Yên Bái		1,057		296		11		750		188		96		341		125		466		186		140		140		466

		Tổng cộng				352,975		140,681		5,012		207,282		15,363		3,498		22,748		165,673		188,421		75368.4		56526.3		56526.3

		Ghi chú: Các chỉ tiêu trong báo cáo căn cứ trên số liệu báo cáo của các Cục Thuế theo công văn số 1491/TCT-TVQT ngày 29/4/2011.
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phu luc 2 (2)

		Tên Cục Thuế:										Phụ lục số 02

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHUYỂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP Ở ĐỊA BÀN KTXH KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐANG MUA HOÁ ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ SANG ĐẶT IN, TỰ IN HOÁ ĐƠN

		Tháng báo cáo:       /2011

		STT		Số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ, DN tại địa bàn KTXH khó khăn và đặc biệt khó khăn		Thực hiện đến tháng     /2011						Tỷ lệ hoàn thành so với chỉ tiêu đề ra  (6)={(3+4+5)/(2)}*100%

						Số doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn đặt in, tự in		Số doanh nghiệp đã ký hợp đồng đặt in		Số doanh nghiệp đã đăng ký tự in hoá đơn

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)





phu luc 1

		Tổng cục Thuế																						Phụ lục số 01						Phụ lục số 01

		CHỈ TIÊU CHUYỂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP Ở ĐỊA BÀN KTXH KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐANG MUA HOÁ ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ SANG ĐẶT IN, TỰ IN HOÁ ĐƠN

		STT		Địa phương		Tổng số DN sử dụng hoá đơn		Trong đó														Chỉ tiêu hết tháng 8         (9=40%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 9     (10=30%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 10    (11=30%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 8         (9=40%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 9     (10=30%*(7+8))		Chỉ tiêu hết tháng 10    (11=30%*(7+8))

								DN sử dụng hoá đơn đặt in		DN sử dụng hoá đơn tự in		DN mua HĐ của cơ quan thuế

												Tổng cộng		Tổ chức không phải là DN		Hợp tác xã		DN vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn		DN siêu nhỏ

						(1=2+3+4)		(2)		(3)		(4=5+6+7+8)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(9)		(10)		(11)

		1		An Giang		2,840		856		72		1,912		54		31		282		1,545		731		548		548		731		548		548		1827

		2		Bắc Cạn		630		61		10		559						559				224		168		167		224		168		167		559

		3		Bắc Giang		1,827		723		53		1,051		33		53		62		903		386		289		290		386		289		290		965

		4		Bạc Liêu		1,068		400		23		645		93		10		331		211		217		162		163		217		162		163		542

		5		Bắc Ninh		3,647		1,831		99		1,717		30		57				1,630		652		489		489		652		489		489		1630

		6		Bến Tre		1,440		573		11		856		67		33		553		203		303		227		226		303		227		226		756

		7		Bình Định		4,205		1,753		25		2,427		263		169		399		1,596		798		598		599		798		598		599		1995

		8		Bình Dương		9,669		5,227		207		4,235		717		37				3,481		1392		1044		1045		1392		1044		1045		3481

		9		Bình Phước		2,425		1,114		83		1,228		157		2		630		439		428		320		321		428		320		321		1069

		10		Bình Thuận		2,576		837		26		1,713		183		81		731		718		580		434		435		580		434		435		1449

		11		BR-VT		5,225		1,890		74		3,261		273		33		193		2,762		1182		886		887		1182		886		887		2955

		12		Cà Mau		2,145		374		22		1,749		50		25		981		693		669		502		503		669		502		503		1674

		13		Cần Thơ		5,262		2,024		92		3,146		118		68		- 0		2,960		1184		888		888		1184		888		888		2960

		14		Cao Bằng		799		51		4		744		13		154		577				231		173		173		231		173		173		577

		15		Đà Nẵng		9,323		3,879		140		5,304		648		16		- 0		4,640		1856		1392		1392		1856		1392		1392		4640

		16		Đắk Lắk		3,812		1,184		98		2,530		65		80		690		1,695		954		715		716		954		715		716		2385

		17		Đắk Nông		1,480		9		180		1,291		286		38		277		690		387		290		290		387		290		290		967

		18		Điện Biên		265		6				259		1		14		99		145		98		73		73		98		73		73		244

		19		Đồng Nai		10,072		5,745		163		4,164		545		82				3,537		1414		1061		1062		1414		1061		1062		3537

		20		Đồng Tháp		1,477		419		29		1,029		47		53		746		183		371		279		279		371		279		279		929

		21		Gia Lai		3,692		932		24		2,736		1,203		64		435		1,034		587		441		441		587		441		441		1469

		22		Hà Giang		598		82		10		506		17		146		343				137		103		103		137		103		103		343

		23		Hà Nam		2,043		1,048		18		977		38		29		217		693		364		273		273		364		273		273		910

		24		Hà Nội		76,459		35,608		646		40,205		1,577		340		- 0		38,288		15315		11486		11487		15315		11486		11487		38288

		25		Hà Tĩnh		926		373		1		552		74		29		224		225		179		135		135		179		135		135		449

		26		Hải Dương		3,197		1,269		27		1,901		9		113		- 0		1,779		711		534		534		711		534		534		1779

		27		Hải Phòng		9,010		5,928		181		2,901		136		31		169		2,565		1093		820		821		1093		820		821		2734

		28		Hậu Giang		1,022		233		16		773		37		46		690				276		207		207		276		207		207		690

		29		Hồ Chí Minh		104,855		31,631		1,602		71,622		6,312		244		- 0		65,066		26026		19520		19520		26026		19520		19520		65066

		30		Hoà Bình		1,419		478		10		931		38		37		380		476		342		257		257		342		257		257		856

		31		Hưng Yên		2,492		1,148		39		1,305		13		19				1,273		509		382		382		509		382		382		1273

		32		Khánh Hoà		6,278		1,841		45		4,392		132		74		885		3,301		1674		1256		1256		1674		1256		1256		4186

		33		Kiên Giang		3,190		775		35		2,380		183		10		1,132		1,055		875		656		656		875		656		656		2187

		34		Kon Tum		1,173		300		30		843		24		21		798		- 0		319		239		240		319		239		240		798

		35		Lai Châu		706		26		- 0		680		30		87		145		418		225		169		169		225		169		169		563

		36		Lâm Đồng		2,650		623		21		2,006		17		22		816		1,151		787		590		590		787		590		590		1967

		37		Lạng Sơn		836		385		11		440		43		25		185		187		148		112		112		148		112		112		372

		38		Lào Cai		1,446		98		4		1,344						1,344				538		403		403		538		403		403		1344

		39		Long An		4,293		1,632		281		2,380		20		19		117		2,224		936		702		703		936		702		703		2341

		40		Nam Định		3,407		1,709		21		1,677		188		28		449		1,012		584		438		439		584		438		439		1461

		41		Nghệ An		4,433		2,938		72		1,423		109		24		420		870		516		387		387		516		387		387		1290

		42		Ninh Bình		1,521		724		20		777		29		25		376		347		289		217		217		289		217		217		723

		43		Ninh Thuận		1,080		441		35		604		37		20		187		360		219		164		164		219		164		164		547

		44		Phú Thọ		2,872		1,137		34		1,701		55		24		468		1,154		648		487		487		648		487		487		1622

		45		Phú Yên		1,453		864		8		581		51		75		234		221		182		136		137		182		136		137		455

		46		Quảng Bình		2,199		572		10		1,617		37		57		808		715		609		457		457		609		457		457		1523

		47		Quảng Nam		3,318		934		29		2,355		297		152		490		1,416		762		572		572		762		572		572		1906

		48		Quảng Ngãi		2,626		953		34		1,639		33		63		384		1,159		617		463		463		617		463		463		1543

		49		Quảng Ninh		4,108		3,194		41		873		40		16		25		792		327		245		245		327		245		245		817

		50		Quảng Trị		1,535		562		21		952		28		6		471		447		367		275		276		367		275		276		918

		51		Sóc Trăng		1,240		315		13		912		41		10		616		245		344		258		259		344		258		259		861

		52		Sơn La		1,039		406		6		627		74		27		325		201		210		158		158		210		158		158		526

		53		Tây Ninh		1,920		781		49		1,090		26		9		4		1,051		422		316		317		422		316		317		1055

		54		Thái Bình		2,864		1,342		18		1,504		12		5		638		849		595		446		446		595		446		446		1487

		55		Thái Nguyên		2,402		1,515		17		870		51		47		246		526		308		232		232		308		232		232		772

		56		Thanh Hoá		4,916		3,224		19		1,673		69		99		83		1,422		602		451		452		602		451		452		1505

		57		Thừa Thiên Huế		2,826		1,549		37		1,240		57		38		189		956		458		343		344		458		343		344		1145

		58		Tiền Giang		3,244		959		33		2,252		109		48		243		1,852		838		628		629		838		628		629		2095

		59		Trà Vinh		1,153		565		21		567		59		43		117		348		186		139		140		186		139		140		465

		60		Tuyên Quang		970		163		7		800		126		70		566		38		241		181		182		241		181		182		604

		61		Vĩnh Long		1,512		672		17		823		82		33		78		630		283		212		213		283		212		213		708

		62		Vĩnh Phúc		2,808		1,500		27		1,281		19		91				1,171		468		351		352		468		351		352		1171

		63		Yên Bái		1,057		296		11		750		188		96		341		125		186		140		140		186		140		140		466

		Tổng cộng				352,975		140,681		5,012		207,282		15,363		3,498		22,748		165,673		75,359		56,519		56,543		75368.4		56526.3		56526.3

		Ghi chú: Các chỉ tiêu trong báo cáo căn cứ trên số liệu báo cáo của các Cục Thuế theo công văn số 1491/TCT-TVQT ngày 29/4/2011.





phu luc 2

										Phụ lục số 02

		Tên Cục Thuế:

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHUYỂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP Ở ĐỊA BÀN KTXH KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐANG MUA HOÁ ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ SANG ĐẶT IN, TỰ IN HOÁ ĐƠN

		STT		Chỉ tiêu hết tháng   /2011		Thực hiện đến tháng     /2011				Tỷ lệ hoàn thành so với chỉ tiêu đề ra  ((5)=(3+4)*100%/(2))

						Số doanh nghiệp đã nhận được hoá đơn		Số doanh nghiệp đang ký hợp đồng đặt in

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
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